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Câu 1. (2,5  điểm)
        1.1. Tổng số hạt proton trong phân tử RB3 là 40. Trong hạt nhân của R cũng như của B đều có số hạt proton bằng số hạt  nơtron. R thuộc chu kì 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn.



a) Viết cấu hình electron, nêu tính chất hóa học cơ bản của R (tính kim loại hay phi kim; công thức hiđroxit cao nhất; hợp chất khí với hiđro).

b) Viết hai phương trình phản ứng chứng minh ion 
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vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa.
       1.2. Cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron.


a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + N2O + H2O (
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b) CH2 = CH2 + KMnO4 + H2O → HO – CH2 – CH2 – OH  + MnO2 + KOH.
Câu 2. (2,0  điểm)
        2.1. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm tạo kết tủa Ba3(PO4)2 như sau: Cho 1 ml dung dịch BaCl2 0,1 M vào 5ml dung dịch H3PO4 0,1 M. Kết quả thí nghiệm không thấy xuất hiện kết tủa. Sau khi được giáo viên tư vấn, nhóm đã thêm từ từ dung dịch NaOH vào hỗn hợp thì thấy kết tủa xuất hiện. Giải thích quá trình thí nghiệm dựa trên các kiến thức về sự chuyển dịch cân bằng, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Cho biết H3PO4 có các hằng số phân li ka1 = 10-2,23; ka2 = 10-7,21; ka3 = 10-12,32.
        2.2. Có ba dung dịch KCl, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 trong các ống nghiệm bị mất nhãn. Nhận biết các dung dịch trên chỉ với một thuốc thử duy nhất.
Câu 3. (2,5  điểm)
        3.1. Từ C2H2, viết các phương trình phản ứng điều chế PVC và etyl axetat. Các điều kiện và các chất vô cơ cần thiết xem như có đủ.
        3.2. X, Y, Z là ba đồng phân có công thức phân tử C2H4O2. X có phản ứng với CaCO3; Y có phản ứng với Na và phản ứng tráng bạc; Z có phản ứng với NaOH nhưng không có phản ứng với Na. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. Viết các phương trình phản ứng.
Câu 4. (3,0  điểm)
        4.1. Công ty điện lực quy định nghiêm cấm các hộ gia đình tự ý nối trực tiếp dây điện sử dụng trong gia đình làm từ kim loại đồng vào đường dây điện hạ thế làm từ kim loại nhôm. Giải thích quy định này dựa trên kiến thức ăn mòn kim loại.
        4.2. Từ FeS2, viết các phản ứng điều chế Fe và H2SO4. Các hóa chất và điều kiện cần thiết xem như có đủ.
        4.3. Để đánh giá sự ô nhiễm H2S trong không khí của một nhà máy, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Điện phân dung dịch KI trong 2 phút với dòng điện 2 mA. Sau đó dẫn 2 lít không khí lội từ từ qua bình điện phân cho đến khi iot mất màu hoàn toàn. Thêm hồ tinh bột vào bình và tiếp tục điện phân trong 35 giây nữa, khi thấy dung dịch bắt đầu xuất hiện màu xanh thì ngưng điện phân. 

a) Mô tả các quá trình xảy ra trong thí nghiệm trên.

b) Đánh giá sự ô nhiễm H2S trong không khí của nhà máy trên. Biết ngưỡng đánh giá sự ô nhiễm của H2S trong không khí là trên 0,01 mg/ lít.
Câu 5. (2,0  điểm)
       5.1. Các nhà máy sản xuất cồn tinh khiết dùng để pha xăng E5 thường dùng nguyên liệu là sắn khô để lên men rượu theo sơ đồ (C6H10O5)n 
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 C2H5OH. Cho biết trong sắn khô có 68% khối lượng tinh bột; C2H5OH có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Tính thể tích cồn (m3)  96,5 0  điều chế được từ 10 tấn sắn khô ở trên.
       5.2. Đốt cháy hoàn toàn 0,8 gam một este đơn chức X thu được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 7 gam muối Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl thu được chất Z không phân nhánh. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. Viết các phương trình phản ứng.
Câu 6. (2,0 điểm)

        6.1. Một dung dịch X chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 được chia thành hai phần đều nhau. Cho vào phần một (a + b) mol CaCl2, còn phần hai cho vào (a + b) mol Ca(OH)2. So sánh khối lượng kết tủa tạo thành trong hai phần, giải thích.
        6.2. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,28 gam Cu và 1,12 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí và kim loại dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 30 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Z thu được 14,1725 gam kết tủa. Tính % số mol O2 trong hỗn hợp X.

Câu 7. (2,0  điểm)
         Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn, FeCO3 và Ag bằng lượng dư dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A (gồm hai khí) có tỉ khối so với H2 là 19,2 và dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 5,64 gam chất rắn. Biết mỗi chất trong X chỉ khử HNO3 xuống một số oxi hóa nhất định; Zn và FeCO3 có khối lượng bằng nhau. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Câu 8. (4,0  điểm) 
        8.1. X là một (-aminoaxit có tổng số nhóm chức –NH2 và –COOH là 3. Cho 21,9 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Cũng lượng X như trên cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được (m + 7,65) gam muối. Xác định công thức của X.
        8.2. Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Tính giá trị của m.
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127.
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